
Tổng cộng (29 nội dung) 69.559,1 3.732,5 116.730.940.000 21.660.402.000 116.730.940.000 21.034.635.000

I KDT Xẻo Quít

Đơn vị không 

có sử dụng 

tài sản công 

vào mục đích 

cho thêu

0 0 0 0 0 0

II
KDT Nguyễn Sinh Sắc 

(09 nội dung)
3.818,7 1.464,8 19.681.270.000 10.785.000.000 19.681.270.000 10.785.000.000

1
Khuôn viên phía trước 

đường Phạm Hữu Lầu
Cho thuê 2.715,9 0 17.110.170.000 0 17.110.170.000 0

2 Mặt bằng bãi xe (cổng 2) Cho thuê 1.017,8 0 2.035.600.000 0 2.035.600.000 0

3
Quầy mua sắm (Phía sau 

nhà sàn BH)
Cho thuê 0 40,2 0 95.000.000 0 95.000.000

4 Quầy mua sắm (Cổng 1) Cho thuê 0 12 0 25.000.000 0 25.000.000

 Phụ lục 01

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN VÀO MỤC ĐÍCH CHO THUÊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2017 

ST

T

Tên đơn vị/Nội dung 

thực hiện

Mục đích sử 

dụng đất, 

công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Diện tích sử dụng cho 

mục đích cho thuê 

(đơn vị tính: m2) 

 Nguyên giá

 (đơn vị tính: đồng) 

 Giá trị còn lại

(đơn vị tính: đồng) 

Kèm theo Công văn số           /SVHTTDL-KHTC ngày          tháng        năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ghi 

chú 

 Đất 

 Công 

trình xây 

dựng, tài 

sản gắn 

liền với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 
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ST

T

Tên đơn vị/Nội dung 

thực hiện

Mục đích sử 

dụng đất, 

công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Diện tích sử dụng cho 

mục đích cho thuê 

(đơn vị tính: m2) 

 Nguyên giá

 (đơn vị tính: đồng) 

 Giá trị còn lại

(đơn vị tính: đồng) 

Ghi 

chú 

 Đất 

 Công 

trình xây 

dựng, tài 

sản gắn 

liền với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

5 Quầy mua sắm (cổng 2) Cho thuê 0 12 0 40.000.000 0 40.000.000

6 Quầy kiốt, (cổng 3) Cho thuê 0 21,4 0 45.000.000 0 45.000.000

7
Mặt bằng trong khuôn 

viên di tích ( chim kiểng)
Cho thuê 85 0 535.500.000 0 535.500.000 0

8 Khu ẩm thực Cho thuê 0 342,9 0 180.000.000 0 180.000.000

9
Nhà sàn gỗ : 8 căn nhà và 

khu ẩm thực
Cho thuê 0 1036,3 0 10.400.000.000 0 10.400.000.000

III
BQL KDT Gò Tháp

(03 nội dung)
52.592 0 39.444.000.000 0 39.444.000.000 0

1
Lễ hội tháng 03AL (Lễ 

hội vía bà Chúa Xứ)

Thời gian 

diễn ra lễ hội 

từ ngày 14, 

15, 16/03AL

26.296 0 19.722.000.000 0 19.722.000.000 0

Mặt bằng giữ xe ô tô, bãi 

xe hai bánh
Cho thuê 16.000 0 12.000.000.000 0 12.000.000.000 0

Mặt bằng tổ chức trò chơi 

có thưởng (Hội chợ)
Cho thuê 1.300 0 975.000.000 0 975.000.000 0
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ST

T

Tên đơn vị/Nội dung 

thực hiện

Mục đích sử 

dụng đất, 

công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Diện tích sử dụng cho 

mục đích cho thuê 

(đơn vị tính: m2) 

 Nguyên giá

 (đơn vị tính: đồng) 

 Giá trị còn lại

(đơn vị tính: đồng) 

Ghi 

chú 

 Đất 

 Công 

trình xây 

dựng, tài 

sản gắn 

liền với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

Mặt bằng mua bán hai 

bên lề các tuyến đường 

D1, D3, đường nội bộ, 

D5, D1 giáp D5, đường 

đal phục vụ lễ hội; mặt 

bằng mua bán ngoài khu 

vực lễ hội 

Cho thuê 8.996 0 6.747.000.000 0 6.747.000.000 0

2

Lễ hội tháng 11AL (Lễ 

giỗ ông Thiên hộ Võ 

Duy Dương và Đốc binh 

Nguyễn Tấn Kiều)

Thời gian

diễn ra lễ hội

từ ngày 14,

15, 16/11AL

26.296 0 19.722.000.000 0 19.722.000.000 0

Mặt bằng giữ xe ô tô, bãi 

xe hai bánh
Cho thuê 16.000 0 12.000.000.000 0 12.000.000.000 0

Mặt bằng tổ chức trò chơi 

có thưởng (Hội chợ)
Cho thuê 1.300 0 975.000.000 0 975.000.000 0
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ST

T

Tên đơn vị/Nội dung 

thực hiện

Mục đích sử 

dụng đất, 

công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Diện tích sử dụng cho 

mục đích cho thuê 

(đơn vị tính: m2) 

 Nguyên giá

 (đơn vị tính: đồng) 

 Giá trị còn lại

(đơn vị tính: đồng) 

Ghi 

chú 

 Đất 

 Công 

trình xây 

dựng, tài 

sản gắn 

liền với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

Mặt bằng mua bán hai 

bên lề các tuyến đường 

D1, D3, đường nội bộ, 

D5, D1 giáp D5, đường 

đal phục vụ lễ hội; mặt 

bằng mua bán ngoài khu 

vực lễ hội 

Cho thuê 8.996 0 6.747.000.000 0 6.747.000.000 0

IV
Bảo tàng Tỉnh

 (01 nội dung)
1.570 0 9.891.000.000 0 9.891.000.000 0

Khuôn viên phía sau nhà 

Thầy thuốc Lư cặp theo 

đường Phạm Hữu Lầu

Cho thuê 1.570 0 9.891.000.000 0 9.891.000.000 0

V
Thư viện Tỉnh

 (03 nội dung)
500 320 3.150.000.000 1.216.755.000 3.150.000.000 1.168.084.000

1 Hội trường tầng 4 Cho thuê 0 200 0 760.472.000 0 730.053.000

2 Hội trường tầng 2 Cho thuê 0 120 0 456.283.000 0 438.031.000
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ST

T

Tên đơn vị/Nội dung 

thực hiện

Mục đích sử 

dụng đất, 

công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Diện tích sử dụng cho 

mục đích cho thuê 

(đơn vị tính: m2) 

 Nguyên giá

 (đơn vị tính: đồng) 

 Giá trị còn lại

(đơn vị tính: đồng) 

Ghi 

chú 

 Đất 

 Công 

trình xây 

dựng, tài 

sản gắn 

liền với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

3
Cho thuê mặt bằng cà 

phê Thư viện Xanh 
Cho thuê 500 0 3.150.000.000 0 3.150.000.000 0

VI

Trung tâm Văn hóa

 Nghệ thuật Tỉnh (02 

nội dung)

0 868 9.942.750.000 7.694.619.000 9.942.750.000 7.117.523.000

1
Hội trường 300 chỗ ngồi 

và thiết bị
Cho thuê 0 868 0 7.694.619.000 0 7.117.523.000

2

Khuôn viên đất tại đường 

Thiên Hộ Dương nối dài, 

phường 4, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Kế hoạch 

phối hợp tổ 

chức hoạt 

động

2.610 0 9.942.750.000 0 9.942.750.000 0

VII

Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu Tỉnh (12 nội 

dung)

11.078,4 1.080 34.621.920.000 1.964.028.000 34.621.920.000 1.964.028.000

1

Mặt bằng khuôn viên đất 

góc đường Duy Tân và 

Tôn Đức Thắng làm căn 

tin

Cho thuê 780,1 0 3.276.420.000  0 3.276.420.000   0
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ST

T

Tên đơn vị/Nội dung 

thực hiện

Mục đích sử 

dụng đất, 

công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Diện tích sử dụng cho 

mục đích cho thuê 

(đơn vị tính: m2) 

 Nguyên giá

 (đơn vị tính: đồng) 

 Giá trị còn lại

(đơn vị tính: đồng) 

Ghi 

chú 

 Đất 

 Công 

trình xây 

dựng, tài 

sản gắn 

liền với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

2

Mặt bằng khuôn viên đất 

góc đường Tôn Đức 

Thắng và Trương Hán 

Siêu làm căn tin

Cho thuê 761,7 0 3.199.140.000  0 3.199.140.000   0

3

Mặt bằng khuôn viên góc 

đường Trần Quang Diệu 

(Nhà thi đấu) sau lưng 

sân khấu ngoài trời làm 

shop bán dụng cụ thể dục 

thể thao

Cho thuê 1.816,6 0 5.449.800.000  0 5.449.800.000   0

4

Mặt bằng khuôn viên đất 

Tôn Đức Thắng – Hàm 

Nghi cho thuê làm căn tin

Cho thuê 2.415,8 0 7.247.400.000  0 7.247.400.000   0

5

Mặt bằng khuôn viên đất 

Trần Quang Diệu (Hồ 

bơi) làm căn tin

Cho thuê 807,3 0 2.421.900.000  0 2.421.900.000   0

6

Mặt bằng khuôn viên đất 

Trần Quang Diệu 

(Trường Năng khiếu 

TDTT) làm căn tin

Cho thuê 771,8 0 2.315.400.000  0 2.315.400.000   0

Page 6



ST

T

Tên đơn vị/Nội dung 

thực hiện

Mục đích sử 

dụng đất, 

công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Diện tích sử dụng cho 

mục đích cho thuê 

(đơn vị tính: m2) 

 Nguyên giá

 (đơn vị tính: đồng) 

 Giá trị còn lại

(đơn vị tính: đồng) 

Ghi 

chú 

 Đất 

 Công 

trình xây 

dựng, tài 

sản gắn 

liền với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

7

Mặt bằng khuôn viên 

đường Duy Tân và Thủ 

Khoa Huân giữ dù, dụng 

cụ chợ đêm

Cho thuê 1.193,5 0 3.580.500.000  0 3.580.500.000   0

8 Sân Tennis Cho thuê 1.759,2 0 5.277.600.000  0 5.277.600.000   0

9
Mặt bằng sân nhà tập võ 

làm căn tin
Cho thuê 772,4 0 1.853.760.000  0 1.853.760.000   0

10 Sàn Hồ bơi làm căn tin Cho thuê 0 70 0 67.049.000      0 67.049.000     

11
Sàn Nhà thi đấu cho thuê 

các sự kiện
Cho thuê 0 882 0 1.656.579.000 0 ###########

12 Phòng tập thẩm mỹ Cho thuê 0 128 0       240.400.000 0 240.400.000   
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Tổng cộng: 34 nội dung 73.789,6 3.345,5 2.448.223.000 1.303.494.000

I KDT Xẻo Quít

Đơn vị không có sử 

dụng tài sản công 

vào mục đích cho 

thêu

0 0 0 0

II
KDT Nguyễn Sinh Sắc 

(09 nội dung)
5.283,5 1.549,8 430.416.400 345.583.600

488/QĐ-UBND.HC 

ngày 26/4/2021

1
Khuôn viên phía trước đường 

Phạm Hữu Lầu
Cho thuê 2.715,9 0 252.000.000 0 "

2 Mặt bằng bãi xe (cổng 2) Cho thuê 1.017,8 0 150.000.000 0 "

3
Quầy mua sắm (Phía sau nhà sàn 

BH)
Cho thuê 40,2 40,2 482.400 119.517.600 "

4 Quầy mua sắm (Cổng 1) Cho thuê 12 12 288.000 41.712.000 "

5 Quầy mua sắm (cổng 2) Cho thuê 12 12 288.000 74.712.000 "

6 Quầy kiốt, (cổng 3) Cho thuê 21,4 21,4 1.617.000 19.383.000 "

 Phụ lục 02

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN VÀO MỤC ĐÍCH CHO THUÊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

THEO ĐỀ ÁN ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT 

Ghi chú STT Tên đơn vị/Nội dung thực hiện

Mục đích sử dụng 

đất, công trình xây 

dựng, tài sản gắn 

liền với đất 

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

 Đất 

Quyết định phê 

duyệt Đề án

của UBND tỉnh 

Kèm theo Công văn số           /SVHTTDL-KHTC ngày          tháng        năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 Diện tích sử dụng cho 

mục đích cho thuê (đơn vị 

tính: m2) 

 Số thu được từ việc cho thuê (đơn vị 

tính: VNĐ) 

 Đất  

 Công trình xây 

dựng, tài sản gắn 

liền với đất 
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Ghi chú STT Tên đơn vị/Nội dung thực hiện

Mục đích sử dụng 

đất, công trình xây 

dựng, tài sản gắn 

liền với đất 

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

 Đất 

Quyết định phê 

duyệt Đề án

của UBND tỉnh 

 Diện tích sử dụng cho 

mục đích cho thuê (đơn vị 

tính: m2) 

 Số thu được từ việc cho thuê (đơn vị 

tính: VNĐ) 

 Đất  

 Công trình xây 

dựng, tài sản gắn 

liền với đất 

7
Mặt bằng trong khuôn viên di tích 

( chim kiểng)
Cho thuê 85 85 6.426.000 39.574.000 "

8 Khu ẩm thực Cho thuê 342,9 342,9 4.937.000 23.063.000 "

9
Nhà sàn gỗ : 8 căn nhà và khu ẩm 

thực
Cho thuê 1.036,3 1036,3 14.378.000 27.622.000 "

III
BQL KDT Gò Tháp

(03 nội dung)
52.616 60 854.678.000 8.842.000

210/QĐ-UBND-

HC, ngày 

18/02/2021

1 Gian hàng lưu niệm Cho thuê 60 60 158.000 8.842.000 "

2
Lễ hội tháng 03AL (Lễ hội vía 

bà Chúa Xứ)

Thời gian diễn ra lễ 

hội từ ngày 14, 15, 

16/03AL

26.296 0 423.760.000 0 "

Mặt bằng giữ xe ô tô, bãi xe hai 

bánh
Cho thuê 16.000 0 88.000.000 0 "

Mặt bằng tổ chức trò chơi có 

thưởng (Hội chợ)
Cho thuê 1.300 0 10.000.000 0 "

Mặt bằng mua bán hai bên lề các 

tuyến đường D1, D3, đường nội 

bộ, D5, D1 giáp D5, đường đal 

phục vụ lễ hội; mặt bằng mua bán 

ngoài khu vực lễ hội 

Cho thuê 8.996 0 325.760.000 0 "
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Ghi chú STT Tên đơn vị/Nội dung thực hiện

Mục đích sử dụng 

đất, công trình xây 

dựng, tài sản gắn 

liền với đất 

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

 Đất 

Quyết định phê 

duyệt Đề án

của UBND tỉnh 

 Diện tích sử dụng cho 

mục đích cho thuê (đơn vị 

tính: m2) 

 Số thu được từ việc cho thuê (đơn vị 

tính: VNĐ) 

 Đất  

 Công trình xây 

dựng, tài sản gắn 

liền với đất 

3

Lễ hội tháng 11AL (Lễ giỗ ông 

Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc 

binh Nguyễn Tấn Kiều)

Thời gian diễn ra lễ

hội từ ngày 14, 15,

16/11AL

26.260 0 430.760.000 0 "

Mặt bằng giữ xe ô tô, bãi xe hai 

bánh
Cho thuê 16.000 0 95.000.000 0 "

Mặt bằng tổ chức trò chơi có 

thưởng (Hội chợ)
Cho thuê 1.300 0 10.000.000 0 "

Mặt bằng mua bán hai bên lề các 

tuyến đường D1, D3, đường nội 

bộ, D5, D1 giáp D5, đường đal 

phục vụ lễ hội; mặt bằng mua bán 

ngoài khu vực lễ hội 

Cho thuê 8.960 0 325.760.000 0 "

IV Bảo tàng Tỉnh (01 nội dung) 1.570 0 108.939.600 71.060.400
485/QĐ-UBND.HC 

ngày 26/4/2021

Khuôn viên phía sau nhà Thầy 

thuốc Lư cặp theo đường Phạm 

Hữu Lầu

Cho thuê 1.570 0 108.939.600 71.060.400 "
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Ghi chú STT Tên đơn vị/Nội dung thực hiện

Mục đích sử dụng 

đất, công trình xây 

dựng, tài sản gắn 

liền với đất 

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

 Đất 

Quyết định phê 

duyệt Đề án

của UBND tỉnh 

 Diện tích sử dụng cho 

mục đích cho thuê (đơn vị 

tính: m2) 

 Số thu được từ việc cho thuê (đơn vị 

tính: VNĐ) 

 Đất  

 Công trình xây 

dựng, tài sản gắn 

liền với đất 

V Thư viện Tỉnh (06 nội dung) 994 670 122.340.000 783.857.000
486/QĐ-UBND.HC 

ngày 26/4/2021

1 Cho thuê Hội trường Cho thuê 320 320 24.192.000 2.808.000
"

2
Cho thuê mặt bằng cà phê Thư 

viện Xanh 
Cho thuê 500 200 37.800.000 142.200.000

"

3 Cho thuê mảng tường hàng rào Cho thuê 0 28,9 0 71.060.000
"

4
Cho thuê mảng tường trên tòa nhà 

Thư viện Tỉnh
Cho thuê 0 78,3 0 519.129.000

"

5 Cho thuê mặt bằng bảng đèn Led Cho thuê 24 0 49.008.000 0
"

6
Cho thuê Không gian đọc sách và 

tự học 
Cho thuê 150 150 11.340.000 48.660.000

"

VI
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 

Tỉnh (01 nội dung)
867,68 867,68 4.859.000 79.141.000

487/QĐ-UBND.HC 

ngày 26/4/2021 

Hội trường 300 chỗ ngồi và thiết 

bị
Cho thuê  867,68  867,68 4.859.000 79.141.000 "

VII

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu Tỉnh (14 nội dung)

12.458,4 198 926.990.000 15.010.000

537/QĐ-UBND.HC 

ngày 12/5/2021
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Ghi chú STT Tên đơn vị/Nội dung thực hiện

Mục đích sử dụng 

đất, công trình xây 

dựng, tài sản gắn 

liền với đất 

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

 Đất 

Quyết định phê 

duyệt Đề án

của UBND tỉnh 

 Diện tích sử dụng cho 

mục đích cho thuê (đơn vị 

tính: m2) 

 Số thu được từ việc cho thuê (đơn vị 

tính: VNĐ) 

 Đất  

 Công trình xây 

dựng, tài sản gắn 

liền với đất 

1
Mặt bằng khuôn viên đất Nhà Thi

đấy (vị trí đường Duy Tân)
Cho thuê 150 0 24.000.000         0

2
Mặt bằng khuôn viên đất Hồ Bơi

(vị trí đường Duy Tân)
Cho thuê 150 0 24.000.000         0

3

 Cho thuê mặt bằng khuôn viên 

đất góc đường Duy Tân và Tôn 

Đức Thắng làm căn tin

Cho thuê 780,1 0 72.000.000         0

4

Cho thuê mặt bằng khuôn viên 

đất góc đường Tôn Đức Thắng và 

Trương Hán Siêu làm căn tin

Cho thuê 761,7 0 72.000.000         0

5

Cho thuê mặt bằng khuôn viên 

góc đường Trần Quang Diệu (Nhà 

thi đấu) sau lưng sân khấu ngoài 

trời làm shop bán dụng cụ thể dục 

thể thao

Cho thuê 1816,6 0 144.000.000       0

6

Cho thuê mặt bằng khuôn viên 

đất Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi 

cho thuê làm căn tin

Cho thuê 2415,8 0 216.000.000       0

7

Cho thuê mặt bằng khuôn viên 

đất Trần Quang Diệu (Hồ bơi) 

làm căn tin

Cho thuê 807,3 0 48.000.000         0
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Ghi chú STT Tên đơn vị/Nội dung thực hiện

Mục đích sử dụng 

đất, công trình xây 

dựng, tài sản gắn 

liền với đất 

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

 Đất 

Quyết định phê 

duyệt Đề án

của UBND tỉnh 

 Diện tích sử dụng cho 

mục đích cho thuê (đơn vị 

tính: m2) 

 Số thu được từ việc cho thuê (đơn vị 

tính: VNĐ) 

 Đất  

 Công trình xây 

dựng, tài sản gắn 

liền với đất 

8

Cho thuê mặt bằng khuôn viên 

đất Trần Quang Diệu (Trường 

Năng khiếu TDTT) làm căn tin

Cho thuê 771,8 0 48.000.000         0

9

 Cho thuê mặt bằng khuôn viên 

đường Duy Tân và Thủ Khoa 

Huân giữ dù, dụng cụ chợ đêm

Cho thuê 1193,5 0 96.000.000         0

10 Cho thuê Sân Tennis Cho thuê 1759,2 0 96.000.000         0

11
Cho thuê Mặt bằng sân nhà tập võ 

làm căn tin
Cho thuê 772,4 0 48.000.000         0

12 Cho thuê sàn Hồ bơi làm căn tin Cho thuê 70 70 840.000              5.160.000               

13
Cho thuê sàn Nhà thi đấu cho 

thuê các sự kiện
Cho thuê 882 0 36.000.000         0

14 Cho thuê Phòng tập thẩm mỹ Cho thuê 128 128            2.150.000 9.850.000               
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 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

Tổng cộng 66.071 7.772 1.747.470.000 658.764.000 1.667.100.000 564.116.000 718.263.000 209.490.000

I Bảo tàng Tỉnh 1.570 0 126.000.000 0 126.000.000 0 115.000.000 0

1

Khai thác dịch vụ

giải khát, quầy

bán quà lưu niệm

trong khuôn viên

Bảo tàng

Cho thuê đấu giá, có

chủ trương của

UBND Tỉnh số

145/UBND-KGVX 

ngày 04/4/2017

1.570 0 126.000.000 0 126.000.000 0 115.000.000 0

II Thư viện Tỉnh 500 400 180.000.000 35.000.000 180.000.000 4.000.000 165.000.000 6.000.000

 Phụ lục 03

TỔNG HỢP SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHO THUÊ TÀI SẢN CÔNG TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG 

LẬP TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2020 

ST

T
Tên đơn vị

Mục đích sử dụng đất, 

công trình xây dựng, 

tài sản gắn liền với đất 

 Diện tích sử dụng 

cho mục đích cho 

thuê (đơn vị tính: 

m2) 

 Năm 2020 (Từ 01/01/2020-

31/12/2020) 

 Số thu được từ việc cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết (đơn vị tính: VNĐ) 

Ghi 

chú

 Đất (m2) 

 Công 

trình xây 

dựng, tài 

sản gắn 

liền với 

đất (m2) 

 Năm 2018 (Từ 01/01/2018-

31/12/2018 

 Năm 2019 (Từ 01/01/2019-

31/12/2019) 

Kèm theo Công văn số           /SVHTTDL-KHTC ngày          tháng        năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
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 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

ST

T
Tên đơn vị

Mục đích sử dụng đất, 

công trình xây dựng, 

tài sản gắn liền với đất 

 Diện tích sử dụng 

cho mục đích cho 

thuê (đơn vị tính: 

m2) 

 Năm 2020 (Từ 01/01/2020-

31/12/2020) 

 Số thu được từ việc cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết (đơn vị tính: VNĐ) 

Ghi 

chú

 Đất (m2) 

 Công 

trình xây 

dựng, tài 

sản gắn 

liền với 

đất (m2) 

 Năm 2018 (Từ 01/01/2018-

31/12/2018 

 Năm 2019 (Từ 01/01/2019-

31/12/2019) 

1 Thư viện xanh

Hợp tác tổ chức Thư 

viện xanh (Diện tích 

đất: 500 m2 và diện 

tích mặt sàn gắn liền 

với đất: 200 m2), 

Theo CV số 

372/UBND-KGVX 

ngày 20/12/2016 của 

UBND về việc tổ 

chức mô hình “Thư 

viện Xanh”

500 200 180.000.000 0 180.000.000 0 165.000.000 0

2 Hội trường 

Cho thuê theo sự kiện, 

hội họp, hoạt động

ngắn hạn

0 200 0 35.000.000 0 4.000.000 0 6.000.000

IV
KDT Nguyễn 

Sinh Sắc
3.819 1.465 283.590.000 491.900.000 220.000.000 369.011.000 129.600.000 0

1
Mặt bằng khuôn

viên cổng 2

Cho thuê bãi giữ xe

đấu giá theo từng năm
1.017,8 0 151.590.000 0 70.000.000 0 0 0

2

Khuôn viên phía

trước đường Phạm

Hữu Lầu

Cho thuê dịch vụ giải

khát đấu giá từng năm
2.715,9 0 90.000.000 0 108.000.000 0 129.600.000 0

3

Quầy mua sắm

(Phía sau nhà sàn

BH)

Cho thuê quầy hàng

lưu niệm đấu giá từng

năm

0 40,2 0 167.500.000 0 102.000.000 0 0
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 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

ST

T
Tên đơn vị

Mục đích sử dụng đất, 

công trình xây dựng, 

tài sản gắn liền với đất 

 Diện tích sử dụng 

cho mục đích cho 

thuê (đơn vị tính: 

m2) 

 Năm 2020 (Từ 01/01/2020-

31/12/2020) 

 Số thu được từ việc cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết (đơn vị tính: VNĐ) 

Ghi 

chú

 Đất (m2) 

 Công 

trình xây 

dựng, tài 

sản gắn 

liền với 

đất (m2) 

 Năm 2018 (Từ 01/01/2018-

31/12/2018 

 Năm 2019 (Từ 01/01/2019-

31/12/2019) 

4
Quầy mua sắm

(Cổng 1)

Cho thuê quầy hàng

lưu niệm đấu giá từng

năm

0 12 0 42.100.000 0 5.000.000 0 0

5
Quầy mua sắm

(cổng 2)

Cho thuê quầy hàng

lưu niệm đấu giá từng

năm

0 12 0 89.000.000 0 36.000.000 0 0

6
Quầy kiốt, (cổng

3)

Cho thuê quầy hàng

lưu niệm đấu giá từng

năm

0 21,4 0 19.000.000 0 19.000.000 0 0

7

Mặt bằng trong

khuôn 

viên di tích (Chim

kiểng)

Cho thuê dịch vụ giải

khát, chim cảnh đấu

giá từng năm

85 0 42.000.000 0 42.000.000 0 0 0

8 Khu ẩm thực
Cho thuê khu ẩm thực

đấu giá từng năm
0 342,9 0 131.371.000 0 151.661.000 0 0

9
Nhà sàn gỗ: 8 căn

nhà

Cho thuê nhà sàn lưu

trú đấu giá từng năm
0 1.036,3 0 42.929.000 0 55.350.000 0 0

IV
BQL KDT Gò 

Tháp
52.592 0 756.890.000 0 767.000.000 0 19.366.000 0

1

Lễ hội tháng 

03AL (Lễ hội vía 

bà Chúa Xứ)

Thời gian diễn ra lễ

hội từ ngày 14, 15,

16/03AL

26.296 0 355.280.000 0 364.760.000 0 0 0

Page 16



 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

ST

T
Tên đơn vị

Mục đích sử dụng đất, 

công trình xây dựng, 

tài sản gắn liền với đất 

 Diện tích sử dụng 

cho mục đích cho 

thuê (đơn vị tính: 

m2) 

 Năm 2020 (Từ 01/01/2020-

31/12/2020) 

 Số thu được từ việc cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết (đơn vị tính: VNĐ) 

Ghi 

chú

 Đất (m2) 

 Công 

trình xây 

dựng, tài 

sản gắn 

liền với 

đất (m2) 

 Năm 2018 (Từ 01/01/2018-

31/12/2018 

 Năm 2019 (Từ 01/01/2019-

31/12/2019) 

Mặt bằng giữ xe ô 

tô, bãi xe hai bánh

Cho thuê, thời gian

diễn ra lễ hội từ ngày

14, 15, 16/03AL

16.000 0 97.000.000 0 96.000.000 0 0 0

Mặt bằng tổ chức 

trò chơi có thưởng 

(Hội chợ)

Cho thuê, thời gian

diễn ra lễ hội từ ngày

14, 15, 16/03AL

1.300 0 9.500.000 0 10.000.000 0 0 0

Mặt bằng mua bán 

hai bên lề các 

tuyến đường D1, 

D3, D5, đường đal 

phục vụ lễ hội; 

Sân lễ hội

Cho thuê, thời gian

diễn ra lễ hội từ ngày

14, 15, 16/03AL

8.996 0 248.780.000 0 258.760.000 0 0 0

2

Lễ hội tháng 

11AL (Lễ giỗ ông 

Thiên hộ Võ Duy 

Dương và Đốc 

binh Nguyễn Tấn 

Kiều)

Thời gian diễn ra lễ

hội từ ngày 14, 15,

16/11AL

26.296 0 401.610.000 0 402.240.000 0 19.366.000 0

Mặt bằng giữ xe ô 

tô, bãi xe hai bánh

Cho thuê thời gian

diễn ra lễ hội từ ngày

14, 15, 16/11AL

16.000 0 126.000.000 0 101.000.000 0 19.366.000 0
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 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

ST

T
Tên đơn vị

Mục đích sử dụng đất, 

công trình xây dựng, 

tài sản gắn liền với đất 

 Diện tích sử dụng 

cho mục đích cho 

thuê (đơn vị tính: 

m2) 

 Năm 2020 (Từ 01/01/2020-

31/12/2020) 

 Số thu được từ việc cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết (đơn vị tính: VNĐ) 

Ghi 

chú

 Đất (m2) 

 Công 

trình xây 

dựng, tài 

sản gắn 

liền với 

đất (m2) 

 Năm 2018 (Từ 01/01/2018-

31/12/2018 

 Năm 2019 (Từ 01/01/2019-

31/12/2019) 

Mặt bằng tổ chức 

trò chơi có thưởng 

(Hội chợ)

Cho thuê thời gian

diễn ra lễ hội từ ngày

14, 15, 16/11AL

1.300 0 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0

Mặt bằng mua bán 

hai bên lề các 

tuyến đường D1, 

D3, D5, đường đal 

phục vụ lễ hội; 

Sân lễ hội

Cho thuê thời gian

diễn ra lễ hội từ ngày

14, 15, 16/11AL

8.996 0 265.610.000 0 291.240.000 0 0 0

V

Trung tâm Văn

hóa, Nghệ thuật

Tỉnh

2.632 868 73.000.000 0 24.000.000 58.500.000 16.000.000 42.630.000

1

Hội trường 300 

chỗ ngồi và thiết 

bị

Cho thuê 0,0 867,7 0 0 0 58.500.000 0 42.630.000

2

Không Gian Âm 

nhạc Hội tụ và 

Lan tỏa - Phường 

4

Kế hoạch phối hợp tổ

chức các hoạt động

văn hóa, theo Kế

hoạch số 16/KHPH

ngày 20/4/2017 v/v tổ

chức hoạt văn hóa tại

TTVH-ĐA Tỉnh từ

năm 2017 đến năm

2022           

2.632 0 73.000.000 0 24.000.000 0 16.000.000 0
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 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

ST

T
Tên đơn vị

Mục đích sử dụng đất, 

công trình xây dựng, 

tài sản gắn liền với đất 

 Diện tích sử dụng 

cho mục đích cho 

thuê (đơn vị tính: 

m2) 

 Năm 2020 (Từ 01/01/2020-

31/12/2020) 

 Số thu được từ việc cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết (đơn vị tính: VNĐ) 

Ghi 

chú

 Đất (m2) 

 Công 

trình xây 

dựng, tài 

sản gắn 

liền với 

đất (m2) 

 Năm 2018 (Từ 01/01/2018-

31/12/2018 

 Năm 2019 (Từ 01/01/2019-

31/12/2019) 

VI

Trung tâm Huấn

luyện và Thi đấu

TDTT Tỉnh

4.958 5.040 327.990.000 131.864.000 350.100.000 132.605.000 273.297.000 160.860.000

1

Khuôn viên đất 

góc đường Duy 

Tân và Tôn Đức 

Thắng 

Cho thuê 780 0 48.000.000 0 35.000.000 0 0 0

2
Sân Tennis (Khán 

đài B)

Cho thuê đấu giá theo 

từng năm
1.759 0 83.780.000 0 39.600.000 0 40.000.000

3
Phòng tập thể hình 

(Nhà thi đấu)

Cho thuê đấu giá theo 

từng năm
0 100 0 6.000.000 0 8.000.000

0
7.170.000

4
Phòng tập thẩm 

mỹ (Nhà thi đấu)

Cho thuê đấu giá theo 

từng năm
0 140 0 14.400.000 0 14.400.000 0 14.400.000

5
Điểm giữ xe Nhà 

thi đấu

Cho thuê đấu giá theo 

từng năm
150 0 24.000.000 0 31.700.000 0 0 0

6
Căn tin Nhà Thi 

đấu

Cho thuê đấu giá theo 

từng năm
0 50 0 0 0 11.000.000 0 0

7 Căn tin Hồ bơi
Cho thuê đấu giá theo 

từng năm
0 50 0 0 0 4.590.000 0 6.120.000
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 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất 

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

 Đất  

 Công trình 

xây dựng, tài 

sản gắn liền 

với đất  

ST

T
Tên đơn vị

Mục đích sử dụng đất, 

công trình xây dựng, 

tài sản gắn liền với đất 

 Diện tích sử dụng 

cho mục đích cho 

thuê (đơn vị tính: 

m2) 

 Năm 2020 (Từ 01/01/2020-

31/12/2020) 

 Số thu được từ việc cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết (đơn vị tính: VNĐ) 

Ghi 

chú

 Đất (m2) 

 Công 

trình xây 

dựng, tài 

sản gắn 

liền với 

đất (m2) 

 Năm 2018 (Từ 01/01/2018-

31/12/2018 

 Năm 2019 (Từ 01/01/2019-

31/12/2019) 

8
Mặt bằng tổ chức 

hội chợ

Cho thuê mặt bằng tổ 

chức hội chợ, thời 

gian ngắn

43 0 160.210.000 0 231.800.000 0 208.047.000 0

9

Tổ chức hội thi 

bơi hè cho các cơ 

quan, ban, ngành

Cho thuê hồ bơi, thời 

gian ngắn
0 4.700 0 111.464.000 0 94.615.000

0

71.770.000

10
Điểm giữ xe Hồ 

bơi

Cho thuê đấu giá theo 

từng năm
150 0 12.000.000 0 12.000.000 0 0 0

11

Mặt bằng giữ 

dù,dụng cụ chợ 

đêm 

Cho thuê 1.194 0 0 0 0 0 25.250.000 0

12

Sàn Nhà thi đấu 

cho thuê các sự 

kiện (Nhà thi đấu)

Cho thuê 882 0 0 0 0 0 0 61.400.000
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